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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


-  Họ và tên: Trần Đức Hoàn

- Sinh ngày, tháng, năm: 27/5/1981 

Giới tính: Nam

- Quê quán: KP. Xuân Lê – P. Xuân Lâm - TX. Thuận Thành - Bắc Ninh


- Nơi thường trú: TDP. Vàng – P. Bích Động - TX. Việt Yên - Bắc Giang


- Chỗ ở hiện nay: TDP. Vàng - P. Bích Động - TX. Việt Yên – Bắc Giang


- Đơn vị công tác: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

- Chức vụ hoặc nghề nghiệp:  Trưởng phòng, giảng viên cao cấp
     - Trình độ học vấn cao nhất: 12/12

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1.  Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận hoặc công việc thực hiện
Là đảng viên, Bí thư chi bộ Khoa học – Chuyển giao công nghệ; Trưởng phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, được phân công quản lý nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và các chương trình hợp tác trong, ngoài nước, bản thân tôi luôn gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với Ban lãnh đạo Phòng tổ chức, điều hành đơn vị và phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ. Năng động, mềm dẻo, hài hòa trong chỉ đạo thực hiện triển khai công việc trong đơn vị, đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể.

2. Thành tích đạt được của cá nhân (trong quá trình học tập, lao động, công tác và nêu bật thành tích đóng góp cho địa phương, cho ngành, cho tỉnh)
2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong ngành và tại đơn vị công tác.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bản thân tôi luôn tích cực học tập chính trị, văn hóa, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác, công việc được cấp trên giao.

- Trong cuộc sống hàng ngày bản thân tôi luôn thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, cộng đồng, bà con, lối xóm nơi cư trú; Thực hiện “mình vì mọi người, mọi người vì mình” chống lại quan điểm sống, lối sống vô cảm, ích kỷ, vô tâm.

- Tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt; có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội; không vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hiện đúng tác phong của một người giảng viên, mẫu mực trong lao động, say mê gắn bó với nghiên cứu khoa học và sự nghiệp giáo dục, làm tấm gương cho các cán bộ viên chức trong đơn vị noi theo, luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; có mối quan hệ hòa đồng, chân thành với bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan và ngoài cơ quan, luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp trong chuyên môn cũng như cuộc sống thường ngày, được mọi người tin yêu quý trọng.
2.2. Công tác Đảng

- Tập thể chi bộ 5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 2 năm 2019, 2020 và 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Cá nhân 5 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 04 năm 2020, 2021, 2023 và 2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.3. Giảng dạy

- Hoàn thành tiến độ giảng dạy và vượt mức khối lượng công việc theo kế hoạch được phân công, khối lượng giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học các năm học đều vượt định mức.

- Hướng dẫn tốt nghiệp gồm luận văn thạc sĩ 12; và trên 60 khóa luận tốt nghiệp đại học.

- Chù trì xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo hệ thạc sĩ ngành Chăn nuôi năm 2016. Tham gia xây dựng chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương 03 học phần chương trình đào tạo thú y hệ đại học và 02 học phần chương trình đào tạo chăn nuôi hệ cao học. 
- Chủ biên 02 giáo trình và thành viên 03 giáo trình; Chủ biên 01 bài giảng của môn học được phân công.
- Bản thân thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của một giảng viên theo Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn. Đã và đang tham gia giảng dạy đại học các môn học Miễn dịch học thú y, Dịch tễ học thú y, Vi sinh vật thú y; giảng dạy sau đại học môn Bệnh ký sinh trùng thú y, Sinh học phân tử ứng dụng trong chăn nuôi. Tham gia biên soạn chương trình đào tạo hệ thạc sĩ và đại học, đánh giá chương trình đào tạo. Chủ biên và tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo. Hướng dẫn khóa luận, đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành thú y, chăn nuôi và thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phân công.
2.4. Nghiên cứu khoa học

- Chủ nhiệm và thành viên 16 đề tài NCKH (01 cấp nhà nước; 04 cấp Bộ, Tỉnh; 11 cấp cơ sở).
	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng và cải thiện ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt tại Vĩnh Linh, Quảng Trị
	2015-2016
	Trường
	Thành viên

	2
	Xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm cầu trùng trên thỏ nuôi tại trại trường và áp dụng biện pháp phòng trị bệnh
	2015-2016
	Trường
	Thành viên (Người hướng dẫn)

	3
	Hiệu quả chế phẩm Lactobacillus trong sinh trưởng và phòng bệnh tiêu chảy ở gà nuôi tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
	2016-2017
	Trường
	Chủ nhiệm

	4
	Hiệu quả của chế phẩm probiotic trong phòng bệnh cầu trùng ở gà
	2016-2017
	Trường
	Thành viên

(Người hướng dẫn)

	5
	Nghiên cứu sự lưu hành virus gây bệnh tiêu chảy cấp ở lợn (Porcine epidemic diarrhea-PED) trên địa bàn Bắc Giang và đặc điểm bệnh lý của lợn bệnh
	2018-2019
	Trường
	Chủ nhiệm

	6
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biến đổi bệnh lý của bệnh viêm phổi dính sườn trên lợn (APP – Actinobacillus pleuropneumoniae) và biện pháp phòng trị
	2018-2019
	Trường
	Thành viên (Người hướng dẫn)

	7
	Nghiên cứu sự lưu hành Circovirus ở Vịt trên địa bàn Bắc Giang và đặc điểm bệnh lý của vịt bệnh
	2018-2019
	Trường
	Thành viên

	8
	Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông màu (Ri Vàng Rơm x Lương Phượng và một số giống gà lông màu bản địa lai) theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc
	2019-2021
	Bộ Nông nghiệp & PTNT
	Thành viên

	9
	Nghiên cứu một số chỉ tiêu bệnh lí lâm sàng, đại thể và vi thể ở chó mắc bệnh Parvo virus tại phòng khám Funpet Bắc Ninh
	2019-2020
	Trường
	Thành viên (Người hướng dẫn)

	10
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử và bệnh lý bệnh Derzsy’s ở vịt do Parvovirus gây ra tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam
	2019-2020
	Trường
	Thành viên

	11
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử và bệnh lý bệnh Derzsy’s ở thủy cầm do Parvovirus gây ra tại một số tỉnh phía Bắc, Việt Nam
	2021-2022
	Bộ Nông nghiệp & PTNT
	Chủ nhiệm

	12
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi ngựa bạch sinh sản và thương phẩm, chế biến một số sản phẩm từ ngựa bạch theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	2021-2023
	Bộ KHCN
	Thành viên

	13
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
	2022-2024
	Tỉnh Bắc Giang
	Chủ nhiệm

	14
	Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và biện pháp phòng chống bệnh Circovirus ở vịt tại tỉnh Bắc Giang
	2023
	Tỉnh Bắc Giang
	Thành viên

	15
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử của vi rút gây bệnh Viêm da nổi cục ở bò tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	2023-2024
	Trường
	Chủ nhiệm

	16
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng trị một số bệnh giun tròn đường tiêu hóa ở chó, mèo lây nhiễm sang người tại 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh
	2025-2026
	Bộ
	Thành viên


- Công bố 60 công trình trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước (trong đó 07 bài trên quốc tế có uy tín):

1. Tran Duc Hoan, Doan Thi Thao, Javaid Ali Gadahi, Xiaokai Song, Lixin Xu, Ruofeng Yan, Xiangrui Li (2014). Analysis of humoral immune response and cytokines in chickens vaccinated with Eimeria brunetti apical membrane antigen-1 (EbAMA1) DNA vaccine. Experimental Parasitology. 144: 65-72.
2. Tran Duc Hoan, Zhenchao Zhang, Jingwei Huang, Ruofeng Yan, Xiaokai Song, Lixin Xu, Xiangrui Li (2016). Identiﬁcation and immunogenicity of microneme protein 2 (EbMIC2) of Eimeria brunetti. Experimental Parasitology. 162: 7-17.
3. Tran Duc Hoan, Doan Thi Thao, Nguyen Thi Huong Giang, and Nguyen Thi Thu Huyen (2022). Detection and Phylogenetic Analysis of Porcine Epidemic Diarrhea Virus based on the ORF3 gene in pigs in the North of Vietnam. The Thai journal of Veterinary Medicine. 52(2): 337-348.
4. Thi Bich Ngoc Trinh, Van Tam Nguyen, Thi Thu Huyen Nguyen, Nguyen Tuan Anh Mai, Phuong Nam Le, Thi Ngoc Ha Lai, Thanh Huong Phan, Duc Hoan Tran, Ngoc Thach Pham, Van Phai Dam, Thi Lan Nguyen, Aruna Ambagala, Shawn Babiuk, Van Phan Le (2022). Molecular and histopathological characterization of lumpy skin disease in cattle in northern Vietnam during the 2020–2021 outbreaks. Archives of Virology. 167 (11): 2143-2149.
5. Tran Duc Hoan, Doan Thi Thao, Nguyen Thi Huong Giang, Bui Thi Thuong, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Dinh Nguyen, Vu Thi Hoai Thu, Nguyen Thi Khanh Linh, Nguyen Viet Dung, Kondo Hiroshi, Le Van Phan, Mai Nguyen Tuan Anh (2022). Molecular Identification and Pathogenicity of Novel Duck-Origin Goose Parvovirus isolated from Beak Atrophy and Dwarfism Syndrome of Waterfowls in the north of Vietnam. Avian Diseases. 66(3): 1-12.
6. Tran Duc Hoan, Doan Thi Thao, Wang Bin (2022). Cloning, expression and identification of truncated Spike gene of IBV (Sf200) and chicken granulocyte- macrophage colony stimulating factor (GM-CSF). The Thai journal of Veterinary Medicine. 52(2): 337-348.
7. Tran Duc Hoan, Doan Thi Thao, Nguyen Dinh Nguyen, Wang Bin and Nguyen Luan. Identification of a Nephropathogenic Strain of Infectious Bronchitis Virus (IBV) in Some Northern Provinces in Vietnam. American Journal of Animal and Veterinary Sciences. 
- Tham gia các Hội đồng khoa học theo sự phân công của nhà trường.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học các lĩnh vực ký sinh trùng thú y, vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú y. Tham gia chuyển giao công nghệ và tập huấn kỹ thuật cho các địa phương về lĩnh vực thú y. Xây dựng nhóm nghiên cứu hỗ trợ người chăn nuôi trong chẩn đoán và phòng trị bệnh, là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Khoa học động vật và Thú y, tích cực đề xuất các ý tưởng trong nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn sản xuất của ngành. Quan tâm nghiên cứu các bệnh ký sinh trùng và truyền nhiễm truyền lây từ động vật sang người, các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi.

- Tích cực hợp tác và trao đổi nghiên cứu với các đồng nghiệp trong và ngoài nước, là thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí quốc tế (Pakistan Journal of Agriculture, Agricultural Engineering and Veterinary Sciences). Tham gia phản biện bài viết cho nhiều tạp chí quốc tế có uy tín như: Veterinary Parasitology, Archives of Virology, American Journal of Animal and Veterinary Sciences, Journal of Animal Science and Veterinary Medicine, Veterinární Medicína, International Microbiology.
- Tích cực tham gia công tác tuyển sinh, giới thiệu người thân, quen đăng ký học tại trường: năm học 2022-2023 giới thiệu được 02 thí sinh; năm học 2023-2024 giới thiệu được 04 thí sinh (01 học viên cao học).

- Tham gia các Hội đồng khoa học của tỉnh Bắc Giang và cấp Trường, thẩm định đề xuất, thuyết minh và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.
- Tham mưu xây dựng các kế hoạch, báo cáo, quy chế quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, tài sản trí tuệ, hợp tác quốc tế, thực tập sinh và góp ý xây dựng nghị quyết, chiến lược phát triển trường.

- Tăng cường, mở rộng hợp tác, quan hệ đối ngoại với các doanh nghiệp, Viện, Trường, hợp tác quốc tế với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản. Để tìm kiếm các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ, thực tập sinh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
2.5. Sáng kiến được công nhận

1. Phát hiện Parvovirus gây bệnh rụt mỏ và đặc điểm bệnh lý lâm sàng ở thủy cầm mắc bệnh tại một số tỉnh phía Bắc.

2. Đặc điểm dịch tễ bệnh Derzsy’s ở thủy cầm do Parvovirus tại một số tỉnh phía Bắc.

3. Molecular and histopathological characterization of lumpy skin disease in cattle in northern Vietnam during the 2020–2021 outbreaks.

4. Cloning, expression and identification of truncated Spike gene of IBV (Sf200) and chicken granulocyte- macrophage colony stimulating factor (GM-CSF).

5. Identification of a Nephropathogenic Strain of Infectious Bronchitis Virus (IBV) in Some Northern Provinces in Vietnam.
6. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.
2.6. Chức danh được công nhận
1. Được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023 (Quyết định số: 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước).
2. Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư tháng 01 năm 2024 (Quyết định số: 58/QĐ-ĐHNLBG-TCHC ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang).
3. - Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) tháng 01 năm 2024 (Quyết định số: 452/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
	Năm
	Danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và các giải thưởng
	Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

	I
	Danh hiệu thi đua
	

	2020- 2021
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021
	QĐ số: 518/ĐHNLBG-TCHC ngày  09/7/2021 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang

	2020- 2021
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số: 562/ĐHNLBG-TCHC ngày  30/7/2021 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang

	2021-2022
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
	QĐ số: 457/ĐHNLBG-TCHC ngày  05/7/2022 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang

	2023
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023
	QĐ số: 392/ĐHNLBG-TCHC ngày  16/6/2023 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang

	2024
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024
	QĐ số: 674/ĐHNLBG-TCHC ngày  17/7/2024 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang

	2023- 2024
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	QĐ số: 727/ĐHNLBG-TCHC ngày  01/8/2024 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông-Lâm Bắc Giang


	II.
	Khen thưởng
	

	2020-2021
	Giấy khen 
	QĐ số: 57-QĐ/ĐUK ngày 28/12/2020 của Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học sáng kiến năm 2020

	2021-2022
	Giấy khen
	QĐ số: 334-QĐ/ĐHNLBG-TCHC ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng, đã có thành tích xuất sắc 10 năm NCKH

	2021-2022
	Giấy khen
	QĐ số: 12/QĐ-CĐT, ngày 17/7/2023 của Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2021-2022

	2023
	Giấy khen
	QĐ số: 573-QĐ/ĐUK ngày 22/12/2023 của Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Giang, đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học sáng kiến năm 2023

	2023
	Giấy khen
	QĐ số: 12/QĐ-CĐT, ngày 17/7/2023 của Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2022-2023

	2024
	Giấy khen
	QĐ số: 716-QĐ/ĐHNLBG-TCHC ngày 30/7/2024 của Hiệu trưởng

	2024
	Bằng khen
	QĐ số: 2098/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tặng Bằng khen và danh hiệu năm 2024

	III.
	Giải thưởng
	

	1
	Giải Nhì Hội nghị Khoa học tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông-Lâm-Ngư toàn quốc lần thứ 2, năm 2005
	

	2
	Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 1, năm 2005
	

	3
	Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, năm 2020-2021
	QĐ số: 328/QĐ-BTCHT ngày 04/11/2021 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9, năm 2020-2021

	4
	Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022-2023
	QĐ số: 1322/QĐ-BTC ngày 08/9/2023 của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, năm 2022-2023


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Công Thành
	NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Đức Hoàn


	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
GS. TS. Phạm Bảo Dương
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